50 câu hỏi TNKQ – KHTN6 – KÌ 2

Câu 1. Vi khuẩn là
A. nhóm sinh vật có cấu tạo nhân sơ, kích thước hiển vi.
B. nhóm sinh vật có cấu tạo nhân thực, kích thước hiển vi.
C. nhóm sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, kích thước hiển vi.
D. nhóm sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, kích thước siêu hiển vi.
Câu 2. Vi khuẩn nào sau đây là lợi khuẩn?
A. Vi khuẩn lao.	C. Trực khuẩn lị.	B. Trực khuẩn lactic. 	D.  Phẩy khuẩn tả.
Câu 3. Con đường lây truyền nào sau đây không phải là con đường lây truyền bệnh lao phổi?
A. Thông qua đường tiêu hoá.	B. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh. 
C. Thông qua đường hô hấp.	D. Thông qua đường máu.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_90.jpg?itok=BvZ6Q_G5]Câu 4. Quan sát hình dưới đây và xác định cấu tạo của virus bằng cách lựa chọn đáp án đúng.
A. (1) Vỏ ngoài, (2) Vỏ protein, (3) Phần lõi.
B. (1) Phần lõi, (2) Vỏ protein, (3) Vỏ ngoài.
C. (1) Vỏ protein, (2) Vỏ ngoài, (3) Phần lõi.
D. (1) Vỏ ngoài, (2) Phần lõi, (3) Vỏ protein.
Câu 5. Bệnh nào sau đây không phải do vi khuẩn gây nên?
A. Bệnh kiết lị.	B. Bệnh tiêu chảy.	C. Bệnh vàng da.	D. Bệnh thuỷ đậu.
Câu 6. Vật chủ trung gian truyền bệnh thường thấy của trùng kiết lị là gì?
A. Ốc.       	B. Muỗi.          	C. Cá.          	D. Ruồi, nhặng.
Câu 7. Thành phần nào trong tế bào tảo lục giúp chúng có khả năng quang hợp?
A. Lục lạp.   	B. Chât tế bào.      	C. Nhân.   	D. Màng tế bào.
Câu 8. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?
A. Trùng giày.  	B. Tảo lục	C. Trùng biến hình.   	D. Vi khuẩn.
Câu 9. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật
A. có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
B. có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.
C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.
Câu 10. Ở đương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?
A. Thân cây.	B. Rễ cây	C. Mật dưới của lá.	D. Mặt trên của lá.
Câu 11. Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?
A. Bào tử.	B. Nón.                  	C. Hoa.               	D. Rễ.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_99.jpg?itok=VPzXpYNr]Câu 12. Quan sát hình bên, và cho biết ở vị trí số ( 1 ) cấu tạo trên thân nấm có tên là gì?

A. Bao gốc nấm.(1)3

B. Mũ nấm .
C. Cuống nấm.
D. Phiến nấm .
Câu 13. Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?
A. Nơi khô ráo.		B. Nơi ẩm ướt.	
C. Nới thoáng đãng.     	D. Nơi nhiều ánh sáng.
Câu 14. Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?
A. Rêu.         	B. Dương xỉ.       	C. Hạt trần.           	D. Hạt kín.
Câu 15. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật …
A. có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
B. có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.
C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.
Câu 16. Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Thân mềm.				B. Giun.
C. Ruột khoang.				D. Chân khớp.
Câu 17. Cá cóc Tam đảo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Lớp Cá.					B. Lớp Thú.
C. Lớp Bò sát.				D. Lớp Lưỡng cư.
Câu 18. Trong các loài thực vật sau, loài nào cơ thể có cả hoa, quả và hạt?
A. Cây bưởi.					B. Cây vạn tuế.
C. Nêu tản.					D. Cây thông.
Câu 19. Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật không xương sống và Động vật có xương sống?
A. Bộ xương ngoài.			B. Xương cột sống.
C. Lớp vỏ.					D. Vỏ calium.
Câu 20. Con đường lây truyền nào sau đây không phải là con đường lây truyền bệnh lao phổi?
A. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh.
B. Thông qua đường tiêu hoá.
C. Thông qua đường máu.
D. Thông qua đường hô hấp.
Câu 21. Trong các bệnh sau đây, bệnh nào do virus gây nên?
A. Bệnh kiết lị.				B. Bệnh tả.
C. Bệnh vàng da.				D. Bệnh dại.
Câu 22. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
C Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
Câu 23. Trọng lượng là …
A. tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác.
B. lực hút giữa các vật có khối lượng.
C. độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
D. lực xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Câu 24. Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do …
A. Mặt Trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ Tây sang Đông.
C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ Đông sang Tây.
D. Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây.
Câu 25. Khi người thợ đóng đi vào tường thì lực nào đã làm đinh cắm vào tường?
A. Búa đã tác dụng một lực đẩy vào đinh khiến đinh cắm vào tường.
B. Búa đã tác dụng một lực kéo vào đinh khiến đinh cắm vào tường.
C. Đinh đã tác dụng một lực đẩy vào búa khiến đinh cắm vào tường.
D. Đinh đã tác dụng một lực kéo vào búa khiến đinh cắm vào tường.
Câu 26. Nhiên liệu là …
A. là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.
B. là các vật liệu khi bị đốt cháy chỉ giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
C. là các vật liệu khi bị đốt cháy chỉ giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng.
D. là các vật liệu khi bị đốt cháy không giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.
Câu 27. Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng là vì …
A. Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng.
B. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
C. ánh sáng phản xạ từ Mặt Trăng không chiếu tới Trái Đất.
D. Mặt Trăng bị che khuất bởi Mặt Trời.
[bookmark: _GoBack]Câu 28. Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?
A. Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc.
B. Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút.
C. Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng.
D. Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào.
Câu 29. Túi bào tử của cây rêu nằm ở đâu?
A. Ngọn cây rêu	C. Lá cây
B. Rễ cây	D. Thân cây
Câu 30. Ngành thực vật nào sau đây chưa có mạch dẫn?
A. Dương xỉ	C. Hạt trần
B. Rêu	D. Hạt kín
Câu 31. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?
A. Cây bưởi	C. Cây thông
B. Cây chuối 	D. Cây lúa
Câu 32. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt Trần là:
A. cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. cây nhãn, cây hoa li, cây bèo tấm, cây vạn tuế.
C. cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. cây thông, cây bách tán, cây vạn tuế, cây trắc bách diệp
Câu 33. Trong cùng một khu vực, so với nơi trống trải thì nơi có rừng có gì khác biệt về khí hậu?
A. Tốc độ gió mạnh hơn
B. Nắng nhiều và gay gắt hơn
C. Độ ẩm thấp hơn
D. Nhiệt độ thấp hơn.
Câu 34. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, tán cây cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D.Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 35. Đại diện nào dưới đây thuộc lớp bò sát?
A. Cá quả
B. Cá sấu
C. Cá ngựa
D. Cá voi
Câu 36. Trong các loài động vật sau đây, loài nào thuộc lớp thú?
A. Chim cánh cụt.	                      C. Chim đà điểu.
B. Con chó                                                      D. Cá sấu
Câu 37. Con giun đất thuộc ngành động vật nào sau đây?
A. Ruột khoang	                      C. Giun tròn
B. Giun dẹp                                                    D. Giun đốt. 
Câu 38. Con heo thuộc lớp động vật nào sau đây?
A. Lớp cá	                      C. Lớp chim
B. Lớp bò sát                                                  D. Lớp thú
Câu 39. Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là
A. động năng
B. hóa năng
C. thế năng đàn hồi
D. quang năng
Câu 40. Năng lượng được phân loại theo các tiêu chí nào?
A. Nguồn gốc tạo năng lượng, nguồn gốc vật chất, sự tái tạo của năng lượng.
B. Năng lượng sơ cấp, năng lượng thứ cấp.
C. Năng lượng chuyển hóa toàn phần, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.
D. Nguồn gốc tạo ra năng lượng, nguồn gốc vật chất, mức độ ô nhiễm môi trường.
Câu 41. Khi nước chảy từ trên cao xuống nó có dạng năng lượng nào?
A. động năng
B. thế năng hấp dẫn
C. cả động năng và thế năng hấp dẫn
D. năng lượng khác
Câu 42. Dạng năng lượng nào được dự trữ trong thức ăn, nhiên liệu, pin,…?
A. Hóa năng
B. Nhiệt năng
C. Thế năng hấp dẫn
D. Thế năng đàn hồi
Câu 43. Dạng năng lượng nào tỏa ra từ bếp lửa, que diêm đang cháy,…?
A. Hóa năng
B. Nhiệt năng
C. Động năng
D. Cơ năng
Câu 44. Hô hấp tế bào là?
A. Quá trình tế bào sử dụng khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide
B. Quá trình tế bào tổng hợp chất hữu cơ, biến đổi quang năng thành hóa năng, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
C. Quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống trong cơ thể.
D. Quá trình hấp thụ chất hữu cơ, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.
Câu 45. Một số loài cây có tính hướng tiếp xúc. Dạng cảm ứng này có ý nghĩa giúp
A. cây tìm nguồn sáng để quang hợp			
B. rễ cây sinh trưởng tới nguồn nước và chất khoáng
C. cây bám vào giá thể để sinh trưởng.			
D. rễ cây mọc sâu vào đất để giữ cây.
Câu 46. Đặc điểm của các hình thức cảm ứng ở động vật là
A. Diễn ra nhanh, dễ nhận thấy				B. Hình thức phản ứng đa dạng
C. Dễ nhận thấy, diễn ra mãnh liệt				D. Mức độ chính xác cao, dễ nhận thấy
Câu 47. Hiện tượng cây cong về phía nguồn sáng thuộc kiểu cảm ứng nào sau đây?
A. Tính hướng nước			B. Tính hướng sáng		
C. Tính hướng tiếp xúc		D. Tính hướng hóa
Câu 48. Mô phân sinh lóng có vai trò làm cho 
A. Thân vả rễ cây gỗ to ra					B. Thân và rễ cây một lá mầm dài ra
C. Lóng của cây một lá mầm dài ra			D. Cành của thân cây gỗ dài ra.
Câu 49. Sự sinh trưởng làm tăng bề ngang của thân do hoạt động mô phân sinh nào sau đây?
A. Mô phân sinh bênh					B. Mô phân sinh đỉnh thân
C. Mô phân sinh đỉnh rễ					D. Mô phân sinh lóng.
Câu 50. Biện pháp nào thường không được sử dụng để làm tăng số con của trâu bò?
A. Thay đổi yếu tố môi trường			B. Sử dụng hormone hoặc chất kích thích tổng hợp
C. Nuôi cấy phôi					D. Thụ tinh nhân tạo trong cơ thể.
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